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	TÊN TÀI SẢN
	Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật của tài sản (Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, năm sản xuất, công suất,...)
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	8

	1
	Màng lọc vi sinh kích thước 0,45µm
	Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0,45µm, đóng rời tiệt trùng từng chiếc, hộp 100 chiếc
	Đức
	Hộp
	10
	 

	2
	Màng lọc vi sinh kích thước 0,2µm
	Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0,2µm, đóng rời tiệt trùng từng chiếc, hộp 100 chiếc
	Đức
	Hộp
	10
	

	3
	Đĩa Petri nhựa KT 90x15mm
	Đĩa Petri nhựa KT 90x15mm, tiệt trùng
	TQ
	Chiếc
	2000
	

	4
	Que cấy trang 
	thủy tinh
	TQ
	cái
	25 
	

	5
	Pank inox
	inox, thẳng 18cm
	Pakistal
	Cái
	10
	

	6
	Pipet nhựa loại 10 ml
	Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn
	TQ
	Cái
	100
	

	7
	Pipet nhựa loại 1 ml
	Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn
	TQ
	Cái
	100
	

	8
	Phễu chiết 250ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh
	Đức
	Chiếc
	03
	

	9
	Cột chiết Hypersep C18 100mg/3mL
	Loại phân tích dùng trong sắc ký
	VN
	Cái
	300
	

	10
	Lọ đựng mẫu 2ml (Vial 2ml)
	Làm bằng thuỷ tinh nắp kiểu vặn ren nhựa, dựng mẫu phân tích trên sắc ký
	Đức
	Chiếc
	300
	

	11
	Nắp (nắp vặn kèm màng ngăn) lọ đựng mẫu 2ml 
	Chịu hoá học cao
	Đức
	cái
	500
	

	12
	Đầu lọc ống Tiêm Micron 13mm 0.22 dùng phân tích sắc ký
	Đầu lọc ống tiêm13mm
 Lỗ lọc 0.22 Micron
	TQ
	Cái
	500
	

	13
	Pyrolytic graphite Tube
	Loại dùng trên AA 7000
	Simadzu – Nhật
	cái
	03
	

	14
	Cốc thuỷ tinh 50 ml
	Trong suốt, có vạch chia độ, chịu được nhiệt, cốc thí nghiệm có mỏ
	Đức
	Chiếc
	20
	

	15
	Cốc thuỷ tinh 250 ml
	Trong suốt, có vạch chia độ, chịu được nhiệt, cốc thí nghiệm có mỏ
	Đức
	Chiếc
	30
	

	16
	Bình định mức 50 ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,06mL
	Mỹ
	Chiếc
	20
	

	17
	Bình định mức 25 ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ±  0,04mL
	Mỹ
	Chiếc
	10
	

	18
	Bình định mức 10 ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,025mL
	Mỹ
	Chiếc
	10
	

	19
	Bình định mức 100 ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,1mL
	Mỹ
	Chiếc
	10
	

	20
	Bình định mức 250 ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,15mL
	Mỹ
	Chiếc
	5
	

	21
	Bình định mức 500 ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,25mL
	Mỹ
	Chiếc
	5
	

	22
	Pipet bầu 5ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,015mL
	Đức
	Chiếc
	2
	

	23
	Pipet bầu 10ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,02mL
	Đức
	Chiếc
	3
	

	24
	Pipet bầu 20ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,03mL
	Đức
	Chiếc
	2
	

	25
	Pipet bầu 50ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,05mL
	Nhật
	Chiếc
	3
	

	26
	Pipet bầu 100ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,08mL
	Nhật
	Chiếc
	2
	

	27
	Bình tam giác 100 ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, có vạch chia độ, chịu được nhiệt
	Đức
	Chiếc
	50
	

	28
	Bình tam giác 250 ml
	Trong suốt, chất liệu thủy tinh, có vạch chia độ, chịu được nhiệt
	Đức
	Chiếc
	50
	

	29
	Cuvet thạch anh
	Chiều dài quang học là 10mm, Bước sóng đo được: 190nm - 2500mm, Kích thước: 45*12.5*12.5mm, 
	Mỹ
	Chiếc
	07
	

	30
	Giấy lọc băng xanh
	
	TQ
	Hộp
	05
	

	 
	Tổng cộng:
	 30 khoản
	
	 
	
	 



